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Số lượng Tổng mức đầu tư 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10

1 Sở Tài Chính Điện Biên 59 1.817.949,1  1.756.195,8   1.753.333,1    (2.862,7)         2.545,7          70 2.011.549             

2 Huyện Nậm Pồ 19 52.973          50.438                     50.389,9 (48,3)              48,3               24 58.979                  

3 Huyện Mường Chà 9 69.203,0       65.940,0        65.940,0         -                 0,0 12 100.123                

4 Huyện Mường Ảng 17 40.506,5       39.420,3        39.468,1         47,8               0,0 20 45.512                  

5 Huyện Tuần Giáo 70 165.888,9     144.669,7      144.589,1       (80,598)          16,335           75 175.000                

6 Thị xã Mường Lay 4 5.461,7         5.461,7          5.214,8           (246,9)            25,4 8 12.376                  

7 Thành phố Điện Biên Phủ 49 240.185,9     175.367,5      175.017,7       (349,8)            208,297 65 262.175,9             

8 Huyện Tủa Chùa 21 76.579,5       73.049,1        73.032,2         (16,9)              0,0 25 87.556                  

9 Huyện Mường Nhé 5 9.174,1 9.099,5 9.099,0 (0,5)                0,0 7 12.121                  

10 Huyện Điện Biên Đông 28 69.581,0       67.248,3        66.914,7         (333,6)            293,8             37              87.281                  

11 Huyện Điện Biên 23 68.267,8       66.711,2        66.653,7         (57,5)              13,2 45 136.854                

Tổng cộng 304 2.615.770,5    2.453.601,4     2.449.652,4       (3.949,0)           3.151,1            388              2.989.527                
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